
STT Nội dung ĐVT 
Số 

lượng
Số buổi Đơn giá Thành tiền Đơn vị thực hiện Ghi chú

I 38.500.000

1 Chi tiền họp thường kỳ (04 kỳ họp) Kỳ 18.500.000 Phòng KT&HT huyện

Quyết định số 32/2023/QĐ-

UBND ngày 25/7/2023 của 

UBND tỉnh Bình Định

1.1 Chủ tịch Hội đồng Người 1 4 700.000 2.800.000

1.2 Phó Chủ tịch Hội đồng Người 1 4 500.000 2.000.000

1.3 Thành viên Hội đồng Người 7 4 300.000 8.400.000

1.4 Thư ký Hội đồng Người 1 4 150.000 600.000

1.5 Khách mời Người 2 4 100.000 800.000

1.6 Nước uống Người 12 4 20.000 960.000

1.7 Phục vụ Người 1 4 100.000 400.000

1.8 Văn phòng phẩm, photo tài liệu Người 4 635.000 2.540.000

2
Chi hoạt động ngày KH&CN Việt Nam (ngày 

18/5) 
10.000.000 Phòng KT&HT huyện

3
Chi đi tập huấn về công tác quản lý KH&CN cho 

cán bộ Hội đồng KH&CN
Người 2 5.000.000 10.000.000 Phòng KT&HT huyện

II Chi các nhiệm vụ KH&CN 195.000.000

1
Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

"Yến sào Hải Yến"
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 UBND xã Phước Nghĩa

Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Xuân Hải

2
Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

"Lươn Long Vinh"
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 UBND xã Phước Nghĩa

Hộ kinh doanh SX Lươn 

giống Long Vinh

3 Tập huấn về đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Lớp 1 7.500.000 7.500.000 Hội Nông dân huyện

4
Hỗ trợ đăng ký, xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu 

“Bánh truyền thống Thõa”
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Hội LHPN huyện 

Cơ sở bánh truyền thống Bùi 

Thị Thõa

5
Hỗ trợ in nhãn nhiệu, bao bì hàng đầu cho sản 

phẩm “Bánh truyền thống Thõa”
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Hội LHPN huyện 

Cơ sở bánh truyền thống Bùi 

Thị Thõa

6
Hỗ trợ đăng ký, xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu 

“Bánh tráng chị Phúc”
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Hội LHPN huyện 

Cơ sở bánh tráng Đỗ Thị 

Phúc

7
Hỗ trợ đăng ký, xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu 

“Bánh tráng chị Thìn”
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Hội LHPN huyện 

Cơ sở bánh tráng Lâm Thị 

Thìn

8

Tập huấn về kỹ thuật xử lý chất thải trong chăn 

nuôi, trong sinh hoạt cho các hộ gia đình Phụ nữ 

trên địa bàn xã Phước Sơn

Lớp 1 7.500.000 7.500.000 Hội LHPN huyện 

9

Hỗ trợ in nhãn nhiệu, bao bì hàng đầu cho sản 

phẩm “Chả ram tôm đất Cô Huy (Sản phẩm 

OCOP) 

Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Phòng NN&PTNT huyện
Cơ sở  sản xuất Chả ram Cô 

Huy

PHỤ LỤC

KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /     /2024 của UBND huyện Tuy Phước)



10
Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm 

tương ớt, sa tế Magic Ngon (Sản phẩm OCOP)
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 Phòng NN&PTNT huyện Công ty TNHH Phước An

11
Hỗ trợ xây dựng Tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm gạo 

mới "Gạo Quê Phước Hưng"
Sản phẩm 1 20.000.000 20.000.000 HTX NN Phước Hưng HTX NN Phước Hưng

III Các khoản chi khác 6.500.000

Tổng cộng 240.000.000
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